	STT
	Tên mô hình
	Thành tích
	Đại diện nhóm tác giả
	Số tiền (đồng)
	Ghi chú

	1
	Mô hình bảo trì và sửa chữa máy tiện CNC
	Giải nhất
	Nguyễn Minh Đức Cường
	10.000.000
	Nhóm tự chia cho các thành viên

	2
	Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC
	Giải nhất
	Chung Trần Thế Vinh
	10.000.000
	Nhóm tự chia cho các thành viên

	3
	Mô hình hệ thống điện trên Ôtô có chức năng giám sát - hệ thống mạng CAN và cổng GATEWAY
	Giải nhất
	Nguyễn Lương Tâm
	10.000.000
	Nhóm tự chia cho các thành viên

	4
	Mô hình động cơ phun xăng điện tử được kết nối và chẩn đoán bằng Wifi hoặc 3G trên smartphone
	Giải nhì
	Võ Đắc Thịnh
	8.000.000
	Nhóm tự chia cho các thành viên

	5
	Mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số tự động được điều khiển và giám sát bằng hệ thống IoT 
	Giải nhì
	Hoàng Phúc Bảo
	8.000.000
	Nhóm tự chia cho các thành viên

	Tổng:
	46.000.000
	


Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu đồng chẵn.
1. Danh sách khen thưởng các mô hình đạt giải cấp Thành phố
	STT
	Tên mô hình
	Thành tích
	Đại diện nhóm tác giả
	Số tiền (đồng)
	Ghi chú

	1
	Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC
	Giải nhất
	Chung Trần Thế Vinh 
	5.000.000
	Nhóm tự chia cho các thành viên

	2
	Mô hình hệ thống điện trên Ôtô có chức năng giám sát - hệ thống mạng CAN và cổng GATEWAY
	Giải nhất
	Nguyễn Lương Tâm 
	5.000.000
	Nhóm tự chia cho các thành viên

	3
	Mô hình động cơ phun xăng điện tử được kết nối và chẩn đoán bằng Wifi hoặc 3G trên smartphone
	Giải nhì
	Võ Đắc Thịnh
	3.000.000
	Nhóm tự chia cho các thành viên

	4
	[bookmark: _GoBack]Mô hình trang bị điện máy tiện CNC
	Giải khuyến khích
	Nguyễn Minh Đức Cường
	1.500.000
	Nhóm tự chia cho các thành viên

	5
	Hệ thống IoT điều khiển và giám sát mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số CVT
	Giải khuyến khích
	Hoàng Phúc Bảo
	1.500.000
	Nhóm tự chia cho các thành viên

	Tổng
	16.000.000
	



